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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sa Lông, ngày 20  tháng  4  năm 2021


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 
GIAI ĐOẠN 2021-2025
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường để đáp ứng đổi mới nền kinh tế xã hội.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và của đơn vị, Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể như sau:
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh ra đời 
Trường PT DTBT Tiểu học Sa Lông đặt mục tiêu của một trường học hiện đại chất lượng cao cùng với đó là duy trì và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đó là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá, hiện đại hoá đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác xã hội hoá và xây dựng xã hội học tập. Khai thác mọi tiềm năng huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh Phổ cập giáo dục tiểu học – Xóa mù chữ, xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

          Trong điều kiện kinh tế, chính trị của đất nước đang trên đà phát triển. Sau thành công của Đại hội đảng bộ xã Sa Lông lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ huyện Mường Chà lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta vẫn tiếp tục chủ trương chú trọng và tăng cường đầu tư cho giáo dục nhằm “phấn đấu trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế”.
          Giáo dục nước ta bắt đầu thực hiện đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông mới theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/12/2018. Việc đổi mới này cũng tạo ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức đối với nhà trường, đòi hỏi nhà trường cần có kế hoạch phát triển phù hợp với tình hình địa phương mà đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
2. Chức năng nhiệm vụ của nhà trường

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sa Lông được giao quản lý và phát triển giáo dục tại 6 bản của xã Sa Lông. Là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
Chịu trách nhiệm Giáo dục và đào tạo học sinh trong độ tuổi đảm bảo mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo. Đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trư​ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.


Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.


Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.


Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.


Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.


Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.


Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương.


Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.


Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Quá trình hình thành và phát triển nhà trường
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sa Lông – tiền thân là trường Tiểu học Sa Lông chia tách từ Trường tiểu học Huổi Lèng, xã Huổi Lèng năm 2004. Khu trung tâm khi mới tách đóng tại bản Sa Lông 1 với diện tích khuôn viên chật hẹp. Các phòng học thiếu nhiều, phòng học tạm, không đúng quy cách, tường rào, cây cối không có…cơ sở vật chất ban đầu khi mới tách trường gần như không có. Bước đầu nhà trường chỉ khắc phục tạm thời để ổn định dần công tác dạy và học. Các điểm trường lẻ là lớp học tạm không đảm bảo các điều kiện cần thiết tối thiểu cho công tác dạy và học. Đó là chưa kể những khó khăn như bảng bàn ghế, điện, nguồn nước, khu vệ sinh, phòng làm việc của hội đồng… Với thực tế khó khăn ban đầu khi nhà trường mới thành lập là nỗi trăn trở, lo lắng của ban giám hiệu, của tập thể cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh cũng như các cấp lãnh đạo.
Năm 2019, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà, Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Mường Chà, chính quyền và nhân dân xã Sa Lông, nhà trường được xây dựng khu nhà bán trú cho học sinh và tu sửa lại các phòng học, phòng hiệu bộ,… cơ sở vật chất được xây dựng đồng bộ, khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đây cũng là cơ sở để nhà trường từng bước xây dựng và duy trì trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Các điểm trường lẻ cũng được quan tâm đầu tư xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã có 5/5 điểm trường lẻ có cơ sở vật chất khang trang, lớp học – sân chơi đáp ứng được nhu cầu dạy và học.
4. Thành tích đạt được

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch các năm học, thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sa Lông luôn vượt lên mọi khó khăn thi đua dạy tốt học tốt. Nhà trường mỗi năm đã có những giải pháp và những bước đi thích hợp. Đặc biệt từ khi có nghị quyết TW2 khóa VIII của Đảng về “ Định hướng phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa”  với sự quyết tâm cao và đồng sức đồng lòng của tập thể  cán bộ giáo viên của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Chà và được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể, sự hỗ trợ quan tâm của phụ huynh học sinh và nhân dân… nhà trường đã từng bước đầy lùi những khó khăn, vươn mình với nhiều thử thách. Tất cả các hoạt động của nhà trường từ năm 2004 đến 2021 đã ổn định từng bước khẳng định được vị trí của mình trong ngành giáo dục huyện nhà.
Trong những năm qua, Trường PT DTBT tiểu học Sa Lông liên tục được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”  và tặng Giấy khen, Bằng khen. 

Hằng năm, có trên 80% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến, 6-7 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, nhiều lượt cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của các cấp.

Năm 2014 Trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2. 
Năm 2017 trường công nhận duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 

Chi bộ 05 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ xuất sắc. 
Năm 2020 được Đảng bộ xã Sa Lông, Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen. Năm 2021 được thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen chi bộ 05 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ xuất sắc. 
Cho đến nay, nhà trường tiếp tục phấn đấu về mọi mặt để nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì trường chuẩn mức độ 1 và đạt được một số tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Nhà trường đã từng bước cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp – thân thiện; chất lượng giáo viên được nâng cao, nhà trường có 11/34 = 32,4% cán bộ, giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; chất lượng học sinh được nâng lên rõ rệt, hàng năm có trên 99% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc ngày càng cao. 

5. Nhu cầu phát triển của nhà trường đáp ứng nhiệm vụ được giao và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh của nền giáo dục hiện nay, hiệu quả giảng dạy là một yếu tố hết sức quan trọng, góp phần thực hiện chủ chương đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước để thiết lập một nền giáo dục tiên tiến, trách nhiệm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Sứ mệnh hiện nay của nhà trường là tạo được môi trường giáo dục toàn diện, chất lượng. 
Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ của mình, nhà trường đã đáp ứng được nhu cầu về giáo dục và đào tạo học sinh tiểu học trên địa bàn xã Sa Lông, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tu sửa nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh nhằm hình thành và phát triển những năng lực, phẩm chất cần thiết của người học đáp ứng đòi hỏi của xã hội.

6.Tình hình kinh tế-xã hội của địa phương 

Xã Sa Lông là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của Huyện Mường Chà với diện tích 85km2 và nằm trên đường quốc lộ 12. Người dân nơi đây chủ yếu  là người dân tộc trong đó người dân tộc Mông chiếm 96,5 %; Người Hoa chiếm 2.1 %, người kinh và một số dân tộc khác 1,4%. Địa bàn dân cư rộng sống rải rác ở 6 điểm bản. Phần lớn nhân dân trong xã sinh sống bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp và một số gia đình mở kinh doanh dịch vụ. Dân cư phân bố rải rác, sự phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội còn hạn chế. Điều kiện kinh tế khó khăn, mặt bằng nhận thức không đồng đều ở một số gia đình. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã cao, người dân sống không tập trung nên phần nào ảnh hưởng tới công tác huy động HS cũng như duy trì tỷ lệ HS đi học chuyên cần của nhà trường.

Trường PT DTBT Tiểu học Sa Lông quản lý toàn bộ trẻ trong đội tuổi tiểu học tất cả các bản trong xã, với một trường chính và 5 điểm trường lẻ. Điểm trrường chính được nằm tại bản Sa Lông 1 thuộc trung tâm của xã. Giao thông từ trường chính tới các điểm lẻ cơ bản đã được bê tông hóa, tuy nhiên đường giao thông từ các cụm bản, chủ yếu là đường dân sinh, mùa mưa đi lại khó khăn. Học sinh của trường chủ yếu là học sinh dân tộc, trong đó trên 90% là học sinh dân tộc Mông.

Nhà trường đã luôn tạo mối quan hệ tốt với địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Phối hợp chặt chẽ cùng đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,... để tổ chức tốt các hoạt động nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, đồng thời  nâng cao nhận thức và hiểu biết cho đội ngũ giáo viên.

II. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾT QUẢ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG 
1. Những ưu điểm
 - Tổ chức và quản lý nhà trường

Công tác tổ chức quản lý của BGH có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. 

Ban giám hiệu là một tập thể đoàn kết, trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn chủ động có kế hoạch cụ thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Khi thực hiện luôn chủ động điều chỉnh kế hoạch kịp thời sát với thực tế. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và cha mẹ học sinh nhà trường.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tổng số CB- GV- CNV: 43, Trong đó CBQL: 04, GV: 31, NV: 08 ( trong đó: kế toán 01, y tế 01, thư viện thiết bị 01, bảo vệ 02, nuôi dưỡng 03 )

Trình độ chuyên môn: 76.7% đạt chuẩn trình độ đào tạo, 23.3% GV trình độ THSP, Cao đẳng sư phạm đang theo học Đại học. 
Số lượng BGH đủ theo quy định, có trình độ chuyên môn, có uy tín, kinh nghiệm quản lý, được sự ủng hộ của GV, NV nhà trường. BGH tích cực đổi mới, sáng tạo, thích ứng trong lãnh đạo, quản trị nhà trường. Quản trị tốt các nguồn lực trong nhà trường đáp ứng CT GDPT 2018.

Đội ngũ giáo viên và nhân viên cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng, nhiệt tình có trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ, gắn bó với nhà trường, mong muốn trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

  Cơ sở vật chất đã từng bước đáp ứng được yêu cầu tối thiểu trong việc dạy và học trong giai đoạn hiện nay.
 Nhà trường có 21 phòng học, 1 phòng bộ môn phục vụ học tin học và ứng dụng CNTT. 
Mỗi phòng rộng 45m2 được sắp xếp hợp lý, khoa học và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động nhà trường. 
Phòng truyền thống và hoạt động Đội được trang bị tương đối đầy đủ các góc giáo dục truyền thống, lịch sử của địa phương.
 Có 02 phòng dành cho thư viện - thiết bị. Thư viện - thiết bị có đủ đầu sách, thiết bị được bố trí, sắp xếp và tổ chức hoạt động đảm bảo theo quy định thư viện. Ngoài các phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trường còn có phòng họp, phòng y tế. Nhà trường có 01 khu bếp ăn bán trú đang được xây dựng theo hình thức bếp ăn 1 chiều, cửa sổ thông thoáng, có hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn, vệ sinh cho học sinh. 
- Tham mưu, phối hợp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục

Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường như: Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể ở địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, vận động các gia đình, các dòng họ làm công tác khuyến học khuyến tài ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là vận động học sinh tiếp tục học tập vươn lên và học sinh bỏ học tiếp tục đến trường và không bỏ học giữa chừng, kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, tuyên truyền làm mọi người hiểu thêm về tâm quan trọng của giáo dục trong cuộc sống. Kết hợp với Cha mẹ học sinh làm tốt công tác giáo dục học sinh và củng cố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, xây dựng nhà trường có môi trường lành mạnh, thân thiện  và an toàn.

- Làm tốt công tác truyền thông về chương trình phổ thông 2018 tới từng phụ huynh học sinh và được đông đảo phụ huynh ủng hộ trong việc trang bị sách vở cho con em. 

- Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Hoạt động giáo dục trong nhà trường luôn được duy trì, kết quả giáo dục được nâng cao trong các năm học.
Nhà trường tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục với việc thực hiện đảm bảo nội dung chương trình giáo dục, các phương pháp dạy học linh hoạt, tích cực, hình thức dạy học phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng học sinh.


Đến nay, nhà trường đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ chuyển lớp hàng năm đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc đạt trên 20%. Học sinh được hình thành và phát triển những phẩm chất tốt, những năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội mới. 
Nhà trường đã thành lập hội đồng và tiến hành tổ chức thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 2 phù hợp với kế hoạch giáo dục và điều kiện thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch. Tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 1, soạn giảng dạy thử và tổ chức sinh hoạt chuyên môn về nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp 1. 
Luôn chú trọng tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón các em học bán trú, triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, nêu cao các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Hướng dẫn các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Đội TNTP trong đơn vị. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, qua đó có kế hoạch phân công đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học.

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh theo tinh thần được triển khai ở các lớp bồi dưỡng do Sở GD-ĐT, PGD-ĐT tổ chức nhất là tập trung theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.
Dạy và học theo đúng phân phối chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Việc ứng dụng thông tin trong quản lí và giảng dạy được chú trọng, 100 % cán bộ quản lí và giáo viên trong nhà trường có khả năng vận dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

2. Những hạn chế, yếu kém
- Tổ chức và quản lý nhà trường

Tổ chức và quản lý nhà trường được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, tuy nhiên tại một số thời điểm hoạt động chưa hiệu quả.

Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới giảng dạy, giáo dục học sinh, còn có tâm lý ngại đổi mới.

Còn 23,3% giáo viên có trình độ chuyên môn dưới chuẩn theo quy định Luật Giáo dục 2019.
Trình độ ngoại ngữ, tin học tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp đây là trở ngại rất lớn trong việc tiếp cận những cái mới của khu vực và trên thế giới.
Việc tự học, tự bồi dưỡng ở một số ít giáo viên còn hạn chế. 
- Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Chưa đồng bộ và hiện đại; phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ dạy và học còn cũ và thiếu. Diện tích lớp học chật hẹp, diện tích Sân chơi, bãi tập của học sinh chưa đúng quy định. Thiếu phòng Âm nhạc, Mĩ thuật, tiếng Anh và nhà đa năng. Phòng thư viện và thiết bị còn chật hẹp. Nhà trường đang thi công khu cực bếp ăn và nhà ở cho học sinh nên vật liệu còn bề bộn. 
- Tham mưu, phối hợp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục

Trong những năm qua nhà trường đã làm tương đối tốt công tác tham mưu và huy động các nguồn thiện nguyện để nhằm nâng cao chất lượng – số lượng học sinh tuy nhiên phối hợp giữa các nguồn lực đôi lúc còn chưa kịp thời.

Việc phối hợp trong công tác tuyên truyền nhân dân tham gia cùng giáo dục học sinh tại một số điểm trường khó khăn chưa đạt hiệu quả cao.

- Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 Hoạt động giáo dục được duy trì, chất lượng giáo dục được nâng lên trong các năm học, tuy nhiên chất lượng vẫn còn thấp so với mặt bằng trung của huyện.
           Một bộ phận dân cư thiếu sự quan tâm đến giáo dục nhất là việc học tập của con em nên có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chung của từng lớp và nhà trường.

 Một số học sinh chưa có ý thức tự giác học tập, việc rèn luyện còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
Địa bàn vùng miền núi, nhân dân chủ yếu là làm nông nghiệp mức thu nhập thấp, điều kiện  kinh tế còn nhiều khó khăn, chậm phát triển.

Là đơn vị đóng trên địa bàn khó khăn, nhận thức của người dân ở một số điểm bản về vai trò của giáo dục còn hạn chế.
Giáo viên trong nhà trường trẻ, nhiệt tình nhưng kinh nghiệm chuyên môn còn ít. Trong công tác quản lý còn nể nang, chưa quyết liệt.

Một số ít giáo viên trình độ tin học, ngoại ngữ hạn chế.

Cơ sở vật chất không được đầu tư đồng bộ, nguồn tài chính từ vận động xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.



Việc xây dựng, đào tạo chất lượng mũi nhọn chưa thực sự được chú trọng.
 4. Các vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn 2021-2025
 Đổi mới lãnh đạo và quản lý nhà trường do yêu cầu phải phát triển giáo dục để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kì hội nhập và cơ chế thị trường của đất nước và thế giới. Trọng tâm của giai đoạn này là tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí nhà trường, nhất là tăng cường năng lực đổi mới về tư duy, phương thức và cơ chế quản lí giáo dục, năng lực ngoại ngữ và tin học để quản lý toàn diện các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo lộ trình giai đoạn 2021-2025; 2026-2030, đặc biệt tạo điều kiện cho số giáo viên có trình độ dưới chuẩn.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Bổ sung đầy đủ đội ngũ theo đúng quy định để dạy tốt 2 buổi/ ngày. Đáp ứng yêu cầu đổi mới theo chương trình GDPT 2018.
Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
Áp dụng các chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, giáo viên phổ thông vào việc đánh giá hiệu quả làm việc.

Duy trì công tác phổ cập GDTH mức độ 3; Xóa mù chữ mức độ 2. Giữ vững danh hiệu trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I; kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II. Nâng cao 1 số tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tạo nhiều hoạt động giao lưu để học sinh có điều kiện thích ứng và hoà nhập. Tăng cường trao đổi, hợp tác và tư vấn nghề cho học sinh.
Tăng cường công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị giáo dục, chuẩn bị tốt các nguồn lực cho việc thực hiện đổi mới nội dung sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tăng cường giáo dục rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, tổ chức nhiều hoạt động dạy học, giáo dục và giao lưu để các em có khả năng thích ứng với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. 

 Huy động các nguồn lực trong xã hội phát triển nhà trường, vì đây là yếu tố khách quan quyết định thành công của nhà trường. Trọng tâm của giai đoạn này là ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp huy động nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực từ nội tại bên trong thì phải có biện pháp tăng cường việc huy động các nguồn lực còn phong phú từ bên ngoài nhà trường để tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường phát triển ổn định và bền vững.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
1. Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025, Trường PTDTBT TH Sa Lông phấn đấu trường có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn tốt, 100% giáo viên đạt từ chuẩn trở lên, thân thiện với học sinh và trường duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 để mỗi học sinh có cơ hội phát triển tài năng, có khả năng thích ứng mạnh mẽ để trở thành những công dân tốt, có thể chất khỏe mạnh, tâm hồn trong sáng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội; Là một trong những trường mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn cao. 
2. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường giáo dục: Nề nếp – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm và chất lượng.
Giáo dục học sinh phát triển toàn diện đạt chất lượng cao, quan tâm nhiều đến giáo dục đạo đức và rèn kỹ năng sống cho học sinh Giáo dục học sinh tính năng động, sáng tạo, tự chủ, sống biết chia sẻ, có trách nhiệm và hòa nhập tốt trong cộng đồng, có khả năng giải quyết vấn đề, vượt qua rào cản tâm lí để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Học sinh biết ứng dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào trong cuộc sống.

Định hướng cho học sinh những ước mơ, hoài bão phù hợp với năng lực, sở trường và hoàn cảnh riêng để các em có mục tiêu phấn đấu. 

3. Giá trị cốt lõi

* Tính nhân ái                                         * Tính trung thực

* Sự hợp tác                                            * Tinh thần trách nhiệm

* Tính sáng tạo                                        * Lòng tự trọng

* Khát vọng vươn lên

IV. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu dài hạn
Đến năm 2025, nhà trường phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

1.1. Quá trình giáo dục

Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực. Học sinh làm chủ được kiến thức của từng lớp học, bậc học, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống; xây dựng được những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt, đặc biệt chú trọng xây dựng thói quen đọc sách. Mỗi học sinh trở thành cá nhân có tư duy độc lập, có năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, có khả năng sáng tạo, luôn có khát vọng vươn lên. 
        Tiếp tục khẳng định nhà trường là địa chỉ tin cậy của gia đình và xã hội, học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tập trung xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, tiên tiến, hiện đại; có đủ các điều kiện tốt nhất cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Một số chỉ tiêu cụ thể: 

- Đảm bảo quy mô lớp học, sĩ số học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. 

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. 

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,2% trở lên.

- Học sinh hoàn thành tốt môn học đạt từ 50% trở lên. 

- Tham gia các cuộc thi, giao lưu, liên hoan học sinh năng khiếu ở các cấp huyện, tỉnh, quốc gia.

1.2. Phát triển đội ngũ. 

Đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Cụ thể: 

Giáo viên đạt tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp, có giáo viên tổng phụ trách
Đội chuyên trách.
Trình độ cán bộ quản lý: Thạc sĩ: 4/4 đồng chí đạt 100%.

Trình độ chuyên môn giáo viên: Đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 2-3  đồng chí.

1.3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ. 

Đảm bảo đầy đủ các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1, Chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn. 
Tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính, ti vi, máy in, máy photocopy, hệ thống âm thanh, … giúp giáo viên ứng dụng vào giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục. 
Chú trọng đầu tư các điều kiện giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giáo dục như đường truyền internet, website, các phần mềm phổ cập, kế toán, cơ sở dữ liệu, thư viện,… Ưu tiên kinh phí đầu tư các thiết bị học tập về công nghệ và khoa học kĩ thuật cho học sinh.

Tiết tục làm tốt công tác xã hội hóa, 

1.4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử, phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng, trao đổi chuyên môn, quảng bá hình ảnh nhà trường,... góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. 

 Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

Người phụ trách: Phó hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin

1.5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

 Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, cá nhân vào việc phát triển nhà trường.

Nguồn lực tài chính:

+ Ngân sách nhà nước cấp hàng năm và vận dụng các dự án;

+Nguồn ngoài ngân sách (Từ xã hội, tự nguyện đóng góp của phụ huynh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp).

 Nguồn lực khác:

+ Đóng góp ngày công của phụ huynh;

+ Đóng góp bằng hiện vật của nhân dân, của phụ huynh;

+ Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để xây dựng và phát triển nhà trường.

  
Người phụ trách: Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh.

1.6. Xây dựng văn hóa nhà trường.

Mỗi thành viên trong nhà trường cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường với các định hướng sau: 

 
Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ, tích cực tham gia các công việc chung. Tạo môi trường học tập thân thiện, có lợi nhất cho học sinh.

 
 Phân quyền, phân trách nhiệm; chia sẻ tầm nhìn; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; hợp tác, sáng tạo và đổi mới.

  
Giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường (giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, giáo viên với học sinh, giáo viên với cán bộ quản lý, với đồng nghiệp, giáo viên với phụ huynh và nhân dân,…) dựa trên các nguyên tắc sau: tôn trọng người khác, ngôn ngữ chuẩn mực, chân thành, cởi mở trong giao tiếp, ứng xử, phê bình góp ý phải nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.

  
Thực hiện tốt việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh trường, lớp, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ của công, tiết kiệm năng lượng.

 
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP Hồ Chí Minh.
        2. Mục tiêu ngắn hạn
2.1. Năm học 2020-2021, nhà trường phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo phục vụ cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+ Về chất lượng giáo dục: 

Duy trì danh hiệu trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Duy trì công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II; Phổ cập GDTH mức độ 3; Xóa mù chữ mức độ 2.

Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 99%.

Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Tỷ lệ trẻ em từ trên 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

+ Về chất lượng đội ngũ:

Cử 02 đồng chí CBQL tham gia lớp thạc sỹ chuyên quản lý, 02 đồng chí tham gia học lớp TCLL chính trị. 

Tạo điều kiện cho giáo viên có trình độ chuyên môn dưới chuẩn tham gia các lớp học nâng cao trình độ hệ vừa làm vừa học. 
Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018.

+ Về cơ sở vật chất.

Tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ hiện đại. Tiếp nhận nguồn viện hoàn thiện xây nhà bán trú cho học sinh tại điểm trung tâm. 
2.2. Năm học 2021-2022, nhà trường phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

Rà soát đồ dùng, thiết bị dạy học, bổ sung kịp thời, đầy đủ để phục vụ giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Về chất lượng giáo dục:

Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phát huy năng lực của học sinh, đổi mới đánh giá học sinh.
Tổ chức dạy HS lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Duy trì danh hiệu trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.
Duy trì công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II; Phổ cập GDTH mức độ 3; Xóa mù chữ mức độ 2.

Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 99%.

Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Tỷ lệ trẻ em từ trên 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Về chất lượng đội ngũ:

Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018.

- Về cơ sở vật chất.

Tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ hiện đại. Đề nghị xây dựng các phòng chức năng tại điểm trường trung tâm.
3. Năm học 2022-2023, nhà trường phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phát huy năng lực của học sinh, đổi mới đánh giá học sinh.

Xin đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quỹ đất tại trung tâm. 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 – 2025

Tổ chức dạy HS lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từng bước thực hiện mô hình giáo dục toàn diện.

Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập nâng cao chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của chuẩn. 
2.4. Năm học 2023-2024, nhà trường phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

Thúc đẩy và nâng cao chất lượng đọc sách, làm nền tảng cho việc tự học của giáo viên và học sinh.

Phát triển trường học sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh.

100% cán bộ giáo viên đạt trình độ từ chuẩn trở lên.  
2.5. Năm học 2024-2025, nhà trường phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

Tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Phân quyền rõ ràng cho từng cấp quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để phát huy tinh thần trách nhiệm cũng như sự sáng tạo của mỗi cá nhân.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức và quản lý nhà trường

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ, khắc phục một số hoạt động chưa hiệu quả trong nhà trường.

Tăng cường vai trò của cán bộ quản lý; nâng cao hiệu quả giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới giáo dục và đào tạo; đổi mới công tác thông tin, truyền thông để thống nhất về nhận thức, chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giám sát, kiểm tra và có chế tài thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục.

Bồi dưỡng và nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo và năng lực quản lý của BGH để đổi mới và phát triển nhà trường.

Chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong việc chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.

Tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền về việc đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 đồng thời xây dựng thành công trường trọng điểm chất lượng cao.

Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tuyên truyền về chương trình giáo dục PT năm 2018 của Bộ GD&ĐT để phụ huynh có sự đồng thuận cao cùng vào cuộc phối hợp chăm lo và giáo dục học sinh có hiệu quả.

Sẵn sàng có những dự đoán và đón đầu các công việc để có những giải pháp kịp thời, phù hợp với đặc điểm địa phương, nhà trường.

Xây dựng kế hoạch khoa học- hợp lý, làm việc khách quan, công tâm, tất cả vì tập thể và vì học sinh.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách phục vụ cho công tác dạy học nhà trường.

Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ để mỗi CB, GV, NV an tâm công tác, cống hiến và gắn kết với nhà trường.

Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế, các văn bản về mọi hoạt động trong trường học tạo cơ sở pháp lý để nhà trường hoạt động.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chú trọng: 

 Hoàn thiện và thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và bồi dưỡng nâng chuẩn đội ngũ giáo viên giảng dạy hàng năm. 

Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.

Coi trọng việc thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ: Tự giác, tự bồi dưỡng và tham gia học các lớp Tin học, Tiếng anh, các lớp tập huấn về đổi mới chương trình GDPT năm học 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông một cách khách quan để bố trí đúng người, đúng việc nhằm phát huy tối đa năng lực của đội ngũ.

Phát huy tính tự chủ, sáng tạo của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng nhằm thực hiện nhiệm vụ các năm học có hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra nội bộ các hoạt động để đánh giá, chấn chỉnh kịp thời và có những biện pháp mới phù hợp, đạt kết quả tốt.
3. Đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Xây dựng cơ sở vật chất (Tu sửa cơ sở vật chất, công trình vệ sinh ở điểm trường Pu Ca, Cổng Trời), nâng cấp  sân chơi, bổ sung trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Xây dựng mạng lưới thông tin quản lý, thông tin khoa học, công nghệ, thư viện trong thời gian sớm nhất.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, khai thác có hiệu quả mạng internet và các phần mền quản lý phục vụ cho công tác học tập của giáo viên và học sinh, điều hành của nhà trường.

Tích cực xây dựng và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.
4. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục

Phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác giáo dục học sinh như  an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Tích cực thực hiện công tác tham mưu với chính quyền xã trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của giáo dục đặc biệt là công tác xây dựng CSVC và giáo dục học sinh.

Tăng cường các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân, BĐD CMHS; hội khuyến học; các mạnh thường quân…, trong và ngoài địa bàn nhằm tranh thủ và huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài nhà trường nhằm phục vụ cho tiến trình xây dựng và phát triển nhà trường đạt được mục tiêu chiến lược.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mĩ.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 vào dạy học; đổi mới cách đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Chú trọng phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong dạy học tiếng Anh cho học sinh, làm nền tảng vững chắc để học lên các lớp trên.        

Huy động nguồn lực (thiết bị, CNTT…) hỗ trợ giáo viên đổi mới PPDH; xây dựng văn hóa hợp tác trong nhà trường để đẩy mạnh việc đổi mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm,… một cách hiệu quả để gắn học với hành, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn, Đoàn thể, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên có liên quan.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước

Xây dựng hệ thống quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể; Quy chế ban đại diện Cha mẹ học sinh dựa trên hành lang pháp lí của nhà nước.

Sử dụng nghiêm túc có hiệu quả nguồn Ngân sách nhà nước cấp;

Xây dựng hệ thống sổ sách tài chính; lập dự toán, quyết toán đúng nguyên tắc tài chính.

2. Kinh phí từ xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác

Thực hiện huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác đúng quy định theo thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược nhà trường

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên,  nhân viên, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sa Lông, học sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường sau khi được phòng GD&ĐT phê duyệt.
2. Trách nhiệm thực hiện
2.1. Hội đồng trường

Tổ chức xây dựng Kế hoạch chiến lược Nhà trường, điều phối quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, rà soát điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn của Nhà trường.

2.2. Hiệu trưởng

Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2021-2025. 


Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp thực hiện cụ thể.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra. 


Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. 

Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.


Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
Tham mưu Đảng ủy xã đưa các chỉ tiêu giáo dục đã được hội đồng trường thông qua vào Nghị quyết Đảng bộ xã Sa Lông giai đoạn 2020-2025.
2.3. Các tổ chuyên môn và đoàn thể trong trường

Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

2.4. Đội ngũ giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch theo lộ trình đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.

Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của mỗi cá nhân là thành công của tập thể”.

2.5. Học sinh

           Ra sức học tập tốt, rèn luyện chăm với khẩu hiệu hành động “Kiên trì, vượt khó, vươn lên”.

 Luôn trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động, rèn kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm.

2.6. Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh
Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.

Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch chiến lược.

 Cam kết cho con đi học chuyên cần. 

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Với UBND huyện Mường Chà

Đề nghị đầu tư cơ sở vật chất theo hướng kiên cố, hiện đại; mua sắm trang thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục.

2. Với Phòng Giáo dục và Đào tạo

          Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra.
          Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng; Tổ chức các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.
          Hằng năm quan tâm điều động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025, xây dựng nhà trường đạt các tiêu chuẩn trên.

         Quan tâm đầu tư, bổ sung các thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới của từng năm học.
 3. Với UBND xã Sa Lông
Tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân trong xã về các mục tiêu của Giáo dục xã nhà trong từng giai đoạn. Vận động 100% các hộ gia đình cho con đi học chuyên cần.
Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương để giúp cho toàn xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thống nhất, các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập.

 
Cấp ủy, chính quyền địa phương kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã cùng chung tay xây dựng cơ sở vật chất nhà trường như: sân trường, tường bao…, tuyên truyền công tác phát triển giáo dục của nhà trường trên nhiều kênh thông tin để cộng đồng cùng tham gia.
Trên đây là Kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2021-2025. Kính trình lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phê duyệt để nhà trường có căn cứ triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;

- Đảng ủy xã Sa Lông
- HĐND, UBND xã Sa Lông
- Thành viên Hội đồng trường;
- Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Lưu: VP.
	HIỆU TRƯỞNG


	
	PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

	


Thống kê số lớp, học sinh giai đoạn 2021-2025










Biểu số 01 
	Khối lớp
	Năm học

	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025

	
	Số

lớp
	HS
	Số

lớp
	HS
	Số

lớp
	HS
	Số

lớp
	HS
	Số lớp
	HS

	Lớp 1
	7
	108
	5
	94
	6
	101
	5
	98
	6
	114

	Lớp 2
	5
	96
	7
	108
	5
	94
	6
	101
	4
	98

	Lớp 3
	3
	84
	3
	96
	4
	108
	3
	94
	4
	101

	Lớp 4
	4
	105
	3
	84
	3
	96
	4
	108
	3
	94

	Lớp 5
	2
	59
	3
	105
	3
	84
	3
	96
	4
	108

	Cộng
	21
	452
	21
	487
	21
	483
	21
	497
	21
	515


* Học sinh dân tộc thiểu số 

	
	
	Năm học
	Ghi chú

	TT
	Nội dung
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025
	

	1
	Tổng số HSDTTS
	449
	484
	480
	495
	514
	

	
	Nữ DTTS
	227
	240
	232
	230
	204
	

	
	- Khối lớp 1
	107
	94
	101
	98
	114
	

	
	- Khối lớp 2
	95
	107
	94
	101
	98
	

	
	- Khối lớp 3
	83
	95
	107
	94
	101
	

	
	- Khối lớp 4
	105
	83
	95
	107
	94
	

	
	- Khối lớp 5
	59
	105
	83
	95
	107
	


Cơ cấu khối công trình của nhà trường giai đoạn 2021-2025











Biểu số 02
	TT
	Nội dung
	Năm học 
	Ghi chú

	
	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025
	

	1
	Phòng hành chính quản trị
	
	
	
	
	

	1.1
	 Hiệu trưởng
	1
	1
	1
	1
	1
	

	1.2
	Phó Hiệu trưởng
	1
	1
	2
	3
	3
	

	1.3
	Văn phòng 
	1
	1
	1
	1
	1
	

	1.4
	Bảo vệ 
	1
	1
	1
	1
	1
	

	1.5
	Nhà để xe giáo viên
	0
	0
	1
	1
	1
	

	1.6
	 Nhà vệ sinh giáo viên 
	7
	7
	7
	7
	7
	

	2
	Phòng học
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số 
	21
	21
	21
	21
	21
	

	
	Kiên cố
	14
	14
	14
	14
	14
	

	
	Bán kiên cố
	7
	7
	7
	7
	7
	

	
	Phòng  tạm
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	 Tỉ lệ phòng học/lớp
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1
	

	3
	Phòng học bộ môn
	
	
	
	
	

	3.1
	 Ngoại ngữ
	0
	1
	1
	1
	
1
	

	3.2
	 Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	

	3.3
	 Âm nhạc
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3.4
	 Mĩ Thuật 
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3.5
	 GDTC
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3.6
	 Khoa học công nghệ
	0
	0
	1
	1
	1
	

	3.7
	 Đa chức năng 
	0
	0
	1
	1
	1
	

	4
	Khối phòng Hỗ trợ học tập
	
	
	
	

	4.1
	Thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	

	4.2
	Thiết bị giáo dục
	1
	1
	1
	1
	1
	

	4.3
	Tư vấn học đường và hỗ trợ  giáo dục học sinh khuyết tật
	0
	0
	1
	1
	1
	

	4.4
	Truyền thống
	0
	1
	1
	1
	1
	

	4.5
	Đội TNTP Hồ Chí Minh 
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Khối phòng phụ trợ 
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Phòng họp
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5.2
	Y tế học đường
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5.3
	Kho
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5.4
	 Nhà để xe học sinh 
	0
	0
	1
	1
	1
	

	5.5
	Khu vệ sinh học sinh
	7
	7
	7
	7
	7
	

	5.6
	Phòng nghỉ giáo viên
	8
	8
	11
	11
	11
	

	6
	Khối phục vụ sinh hoạt 
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Nhà bếp
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6.2
	Kho bếp
	0
	0
	1
	1
	1
	

	6.3
	Nhà ăn
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6.4
	Phòng nội trú
	5
	5
	5
	5
	5
	

	6.5
	Phòng quản lý học sinh
	0
	1
	1
	1
	1
	

	6.6
	Phòng sinh hoạt chung học sinh nội trú
	0
	0
	1
	1
	1
	

	7
	Khu sân chơi  
	
	
	
	
	
	

	7.1
	 Diện tích 
	900
	900
	900
	1000
	1300
	

	7.2
	Đồ chơi ngoài trời 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Khu thể dục thể thao (diện tích)
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8.1
	Diện tích
	200
	200
	200
	200
	200
	

	8.2
	Dụng cụ, Thiết bị  vận động  cho HS
	165
	170
	180
	180
	200
	


Số lượng CBQL, GV, nhân viên giai đoạn 2021-2025











Biểu sô 03

a) Số liệu giáo viên, nhân viên

	TT
	Nội dung
	Năm học 
	Ghi chú

	
	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025
	

	1
	Tổng số CBQL, GV, NV
	43
	47
	47
	47
	47
	

	1.1
	Giáo viên Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	2
	

	1.2
	Giáo viên Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	

	1.3
	Giáo viên Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	

	1.4
	Giáo viên Mĩ thuât
	2
	2
	2
	2
	2
	

	1.5
	 Giáo viên Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	

	2
	Tỉ lệ GV/lớp
	1,47
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	

	3
	Tổng số giáo viên dạy giỏi 
	19
	21
	26
	27
	28
	

	3.1
	Giáo viên dạy giỏi cấp trường 
	8
	9
	11
	11
	11
	

	3.2
	 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương 
	10
	10
	12
	12
	13
	

	3.3
	Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên 
	1
	1
	2
	2
	3
	

	4
	Tổng số nhân viên
	8
	11
	11
	11
	11
	

	4.1
	Thư viện – Thiết bị 
	1
	2
	2
	2
	2
	

	4.2
	Kế toán – Văn thư
	1
	1
	1
	1
	1
	

	4.3
	Y tế - Thủ quỹ
	1
	2
	2
	2
	2
	

	4.4
	Bảo vệ 
	2
	2
	2
	2
	2
	

	4.5
	Nhân viên nấu ăn 
	3
	4
	4
	4
	4
	


b) Đảng viên, trình độ chuyên môn,  LLCT, xếp loại chuẩn nghề nghiệp

	Năm học
	Tổng số


	Đảng viên
	Trình độ chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Xếp loại chuẩn 

nghề nghiệp

	
	
	
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Cao cấp
	Trung

cấp
	Sơ cấp
	Đạt
	Khá
	Tốt

	2020 - 2021
	43
	15
	33
	2
	0
	2
	2
	8
	20
	15

	2021 - 2022
	47
	18
	39
	2
	0
	4
	1
	7
	24
	16

	2022 - 2023
	47
	20
	42
	4
	1
	4
	1
	6
	25
	16

	2023 - 2024
	47
	22
	46
	5
	1
	5
	3
	5
	24
	18

	2024 - 2025
	47
	25
	45
	6
	2
	6
	3
	5
	24
	18


Kết quả công tác phổ cập GDTH giai đoạn 2021-2025











Biểu số 04 
	Nội dung
	Năm học
	Ghi chú

	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024- 2025
	

	Tổng số học sinh 6 tuổi
	108
	94
	101
	98
	114
	

	Huy động 6 tuổi học lớp 1 
	108
	94
	101
	98
	114
	

	Tỉ lệ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Tổng số học sinh 6 -10 tuổi 
	344
	393
	382
	399
	401
	

	Huy động 6-10 tuổi học tiểu học
	344
	393
	382
	399
	401
	

	Tỉ lệ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Tổng số học sinh 11 tuổi
	59
	105
	84
	96
	108
	

	Huy động 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học
	59
	105
	84
	96
	108
	

	Tỉ lệ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	


Thống kê chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025










 Biểu số 05

	Nội dung
	Năm học
	Ghi chú

	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025
	

	I. Kết quả học tập
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Toán
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Hoàn thành tốt
	146
	186
	171
	206
	216
	

	Hoàn thành
	304
	298
	310
	287
	295
	

	Chưa hoàn thành
	2
	3
	2
	4
	4
	

	Tiếng Việt
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tổng số HS
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Hoàn thành tốt
	146
	188
	177
	198
	210
	

	Hoàn thành
	302
	297
	304
	296
	302
	

	Chưa hoàn thành
	4
	2
	2
	3
	3
	

	Đạo đức
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tổng số HS
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Hoàn thành tốt
	157
	211
	184
	192
	214
	

	Hoàn thành
	295
	276
	299
	305
	301
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Tự nhiên và Xã hộ
	288
	298
	303
	293
	313
	

	Tổng số HS
	288
	298
	303
	293
	313
	

	Hoàn thành tốt
	115
	132
	112
	106
	121
	

	Hoàn thành
	173
	166
	191
	187
	192
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Khoa học
	164
	189
	180
	204
	202
	

	Tổng số HS
	164
	189
	180
	204
	202
	

	Hoàn thành tốt
	69
	75
	77
	82
	84
	

	Hoàn thành
	95
	114
	103
	122
	118
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Lịch sử và Địa lý
	164
	189
	180
	204
	202
	

	Tổng số HS
	164
	189
	180
	204
	202
	

	Hoàn thành tốt
	67
	75
	71
	81
	79
	

	Hoàn thành
	97
	114
	109
	123
	123
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Âm nhạc
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tổng số HS
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Hoàn thành tốt
	180
	244
	224
	232
	230
	

	Hoàn thành
	272
	243
	259
	265
	285
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Mĩ thuật
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tổng số HS
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Hoàn thành tốt
	159
	215
	211
	221
	220
	

	Hoàn thành
	293
	272
	272
	276
	295
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Hoạt động Trải nghiệm
	108
	202
	303
	401
	515
	

	Tổng số HS
	108
	202
	303
	401
	515
	

	Hoàn thành tốt
	35
	68
	95
	126
	154
	

	Hoàn thành
	73
	134
	208
	275
	361
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Giáo dục thể chất
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tổng số HS
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Hoàn thành tốt
	189
	192
	201
	210
	226
	

	Hoàn thành
	263
	295
	282
	287
	289
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ngoại ngữ
	248
	487
	483
	497
	515
	

	Tổng số HS
	248
	487
	483
	497
	515
	

	Hoàn thành tốt
	85
	108
	127
	154
	146
	

	Hoàn thành
	163
	379
	356
	343
	369
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Tin học và công nghệ
	248
	285
	288
	298
	303
	

	Tổng số HS
	248
	285
	288
	298
	303
	

	Hoàn thành tốt
	89
	89
	95
	100
	105
	

	Hoàn thành
	159
	196
	193
	198
	198
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Tiếng dân tộc
	248
	285
	288
	298
	303
	

	Tổng số HS
	248
	285
	288
	298
	303
	

	Hoàn thành tốt
	88
	105
	134
	132
	142
	

	Hoàn thành
	160
	180
	154
	166
	161
	

	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	

	II. Phẩm chất
	452
	487
	483
	497
	515
	

	1. Yêu nước
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	250
	215
	246
	251
	255
	

	Đạt
	202
	272
	237
	246
	260
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2. Nhân ái
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	261
	241
	246
	251
	263
	

	Đạt
	191
	246
	237
	246
	252
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3. Chăm chỉ
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	213
	232
	235
	213
	221
	

	Đạt
	239
	255
	248
	284
	294
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4. Trung thực
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	261
	241
	246
	251
	263
	

	Đạt
	191
	246
	237
	246
	252
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5. Trách nhiệm
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	198
	191
	226
	213
	240
	

	Đạt
	254
	296
	257
	284
	275
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	III. Năng lực 
	452
	487
	483
	497
	515
	

	A. Năng lực chung
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.Tự chủ và tự học
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	191
	197
	186
	226
	221
	

	Đạt
	261
	290
	297
	271
	294
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2. Giao tiếp và hợp tác
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	185
	194
	184
	193
	235
	

	Đạt
	267
	293
	299
	304
	280
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.GQVĐ và hợp tác
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	185
	223
	212
	221
	235
	

	Đạt
	267
	264
	271
	276
	280
	

	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B. Năng lực đặc thù
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Năng lực Ngôn ngữ
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	185
	223
	224
	226
	240
	

	Đạt
	267
	264
	259
	271
	275
	

	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Năng lực Tính toán
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	146
	186
	171
	206
	216
	

	Đạt
	306
	301
	312
	291
	299
	

	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Năng lực Thẩm mỹ
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	159
	215
	211
	221
	220
	

	Đạt
	293
	272
	272
	276
	295
	

	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Năng lực Thể chất
	452
	487
	483
	497
	515
	

	TS. học sinh
	452
	487
	483
	497
	515
	

	Tốt
	224
	240
	221
	216
	229
	

	Đạt
	228
	247
	262
	281
	286
	

	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Năng lực Tin học
	248
	285
	288
	298
	303
	

	TS. học sinh
	248
	285
	288
	298
	303
	

	Tốt
	89
	89
	95
	100
	105
	

	Đạt
	159
	196
	193
	198
	198
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Năng lực Khoa học
	164
	189
	180
	204
	202
	

	TS. học sinh
	164
	189
	180
	204
	202
	

	Tốt
	69
	75
	77
	82
	84
	

	Đạt
	95
	114
	103
	122
	118
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Năng lực Công nghệ
	0
	0
	108
	202
	303
	

	TS. học sinh
	0
	0
	108
	202
	303
	

	Tốt
	0
	0
	43
	96
	124
	

	Đạt
	0
	0
	65
	106
	179
	

	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	


